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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
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PHẦN B. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: 
a. Trong quá trình bảo quản nông sản, nông phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu. Em hãy giải thích tại sao phải làm như vậy ? Nêu các biện pháp để cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu?  (1 điểm)
b. Trong các điều kiện hạn hán, thiếu nước thực vật đã thích nghi với điều kiện bất lợi đó bằng cách nào? Cho ví dụ (1 điểm)
	Nội dung 
	Điểm 

	- Để cho quá trình hao hụt chất lượng nông sản xảy ra ở mức thấp nhất
- Vì hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ dự trữ trong các sản phẩm.
	0,25 đ
0,25 đ

	- Các biện pháp làm giảm cường độ hô hấp điều chỉnh hàm lượng nước, nhiệt độ, nồng độ O2 và CO2 cho phù hợp với từng đôi tượng bảo quant nông sản
	0,5 đ

	+ Tích trữ nước trong cơ thể: ở củ, rễ, thân, lá.
+ Giảm sự thoát hơi nước: lá hẹp hoặc biến thành gai, rụng lá vào mùa khô…
+ Tăng khả năng tìm nước: rễ phát triển, có nhiều rễ phụ.
  VD: xương rồng, thanh long ...  (HS có lấy vd khác đúng vẫn cho điểm)
	0,25 đ
0,25 đ
 0,25 đ
0,25 đ



Câu 2: 
- Sau khi đặt chậu cây khoai lang trong bóng tối hai ngày, lá cây không có ánh sáng để thực hiện quá trình quang hợp. Cây sử dụng hết lượng tinh bột tích trữ.  0,5 đ
- Để cây trong nắng 4-6 giờ để cây quang hợp tổng hợp tinh bột, nên toàn bộ lượng tinh bột của lá lúc này là do quá trình quang hợp mới xẩy ra.  0,5 đ
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